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Kính gửi:  Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố: Thạch Hà, 

Can Lộc, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, thành phố 

Hà Tĩnh. 
 

Căn cứ  Quyết định số 139/QĐ-BVP ngày 19/11/2021 của Bệnh viện Phổi 

về việc cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 ra viện, Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 15 

trường hợp đủ điều kiện ra viện theo Quyết định số 4689/QĐ-BYT ngày 

06/10/2021 của Bộ Y tế (danh sách kèm theo). 

Ngày ra viện: 19/11/2021. 

Đề nghị Trung tâm Y tế các huyện, thị xã chỉ đạo Trạm Y tế tiếp tục cách ly, 

theo dõi tại địa phương sau khi hoàn thành thời gian cách ly, điều trị theo quy 

định./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 
- BV Phổi; 

- UBND các huyện: Thạch Hà, Can 

Lộc, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, thị xã Kỳ 
Anh, thành phố Hà Tĩnh. 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Chánh Thành 

 

  

 
 

 

 
 

 

  

  



DANH SÁCH 

Ca bệnh nhiễm SARS-CoV-2 khỏi bệnh, ra viện 

(Kèm theo Văn bản số 4505 /SYT- NVY 20/11/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 

 

TT Họ và tên Ký hiệu Tuổi 
Giới 

tính 

Ngày vào 

viện 

Ngày ra 

viện 
KQXN 

Phương 

tiện 

Địa chỉ lưu trú sau khi về  

địa phương Số điện thoại 

Xã Huyện Tỉnh 

1 Lê Phương Linh BN948242 8 Nữ 05/11/2021 19/11/2021 
02 lần âm 

tính 
Tự túc Nguyễn Du 

TP. Hà 

Tĩnh 
Hà Tĩnh 0968079889 

2 Lê Ngọc Khuê BN954354 5 Nữ 05/11/2021 19/11/2021 

01 lần âm 
tính và 01 

lần dương 
tính nồng 

độ vi rút 

thấp 

CT=31.6 

Tự túc Nguyễn Du 
TP. Hà 
Tĩnh 

Hà Tĩnh 0968079889 

3 Phan Đỗ Quyên BN954353 8 Nữ 05/11/2021 19/11/2021 
02 lần âm 

tính 
Tự túc Bắc Hà 

TP. Hà 
Tĩnh 

Hà Tĩnh 0943922628 

4 Phan Minh Khang BN977550 2 Nam 06/11/2021 19/11/2021 Âm tính Tự túc 
Tân Lâm 
Hương 

Thạch Hà Hà Tính 0865044767 

5 Tô Thị Hiền BN926811 26 Nữ 01/11/2021 19/11/2021 

02 lần âm 
tính và 01 

lần dương 
tính nồng 

độ vi rút 

thấp 

CT=33.8 

Tự túc 
Tân Lâm 
Hương 

Thạch Hà Hà Tính 0865044767 

6 Nguyễn Thị Chức BN961032 62 Nữ 06/11/2021 19/11/2021 

01 lần âm 
tính và 01 

lần dương 
tính nồng 

độ vi rút 

thấp 

CT=36.1 

Tự túc 
Tân Lâm 
Hương 

Thạch Hà Hà Tĩnh 0337952914 



TT Họ và tên Ký hiệu Tuổi 
Giới 

tính 

Ngày vào 

viện 

Ngày ra 

viện 
KQXN 

Phương 

tiện 

Địa chỉ lưu trú sau khi về  

địa phương Số điện thoại 

Xã Huyện Tỉnh 

7 Huỳnh Anh Tuấn BN948241 23 Nam 05/11/2021 19/11/2021 

01 lần âm 
tính và 01 

lần dương 

tính nồng 
độ vi rút 

thấp 

CT=33.2 

Tự túc Bắc Hà 
TP. Hà 
Tĩnh 

Hà Tĩnh 0842865222 

8 Võ Tá Hoàng BN961035 38 Nam 06/11/2021 19/11/2021 

01 lần âm 
tính và 01 

lần dương 

tính nồng 
độ vi rút 

thấp 

CT=36.0 

Tự túc Hưng Trí 
TX. Kỳ 

Anh 
Hà Tĩnh 0916910183 

9 Võ Thành Nghị BN961038 43 Nam 06/11/2021 19/11/2021 

01 lần âm 
tính và 01 

lần dương 

tính nồng 
độ vi rút 

thấp 

CT=36.5 

Tự túc Lâm Hợp Kỳ Anh Hà Tĩnh 0848926999 

10 Nguyễn Quốc Trị BN961033 43 Nam 06/11/2021 19/11/2021 

01 lần âm 
tính và 01 

lần dương 

tính nồng 
độ vi rút 

thấp 

CT=35.8 

Tự túc Kỳ Hoa 
TX. Kỳ 

Anh 
Hà Tĩnh 0982031165 

11 Trần Văn Nguyệt BN984975 33 Nam 09/11/2021 19/11/2021 Âm tính  Cẩm Lộc Cẩm Xuyên Hà Tĩnh 0978566842 

12 Nguyễn Thị Hà BN961027 43 Nữ 06/11/2021 19/11/2021 

Dương tính 
nồng độ vi 

rút thấp 

CT=34.8 

Tự túc Tùng Lộc Can Lộc Hà Tĩnh 0961036528 



TT Họ và tên Ký hiệu Tuổi 
Giới 

tính 

Ngày vào 

viện 

Ngày ra 

viện 
KQXN 

Phương 

tiện 

Địa chỉ lưu trú sau khi về  

địa phương Số điện thoại 

Xã Huyện Tỉnh 

13 Nguyễn Hữu Hoàng BN941135 27 Nam 04/11/2021 19/11/2021 

02 lần âm 
tính và 01 

lần dương 

tính nồng 
độ vi rút 

thấp 

CT=34.3 

Tự túc Nam Hà 
TP. Hà 
Tĩnh 

Hà Tĩnh 0911259994 

14 Bùi Vũ Anh Tuấn BN954351 06 Nam 05/11/2021 19/11/2021 

01 lần âm 
tính và 01 

lần dương 

tính nồng 
độ vi rút 

thấp 

CT=33.2 

Tự túc Thạch Linh 
TP. Hà 
Tĩnh 

Hà Tĩnh 0867090980 

15 Lê Ngọc Duẩn BN984973 19 Nam 09/11/2021 19/11/2021 Âm tính Tự túc 
TT Thạch 

Hà 
TP. Hà 
Tĩnh 

Hà Tĩnh 0886217008 

 

Danh sách này có 15 người./. 
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